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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 

Số

TT 
Tiếng Việt Tiếng Anh 

Viết tắt, 

ký hiệu 

1 Biên độ xung Pulse Amplitude E 

2 Cây chùm ngây  Moringa Oleifera Lam MOL 

3 Dòng pic (Dòng đỉnh hòa tan) Pic Current Ip 

4 Điện cực giọt thuỷ ngân treo Hanging Mercury Drop Electrode HMDE 

5 Điện cực giọt thuỷ ngân tĩnh Stationary Mercury Drop Electrode SMDE 

6 Điện cực giọt  thuỷ ngân rơi Drop Mercury Electrode DME 

7 Điện cực màng thuỷ ngân Mercury Film Electrode MFE 

8 Điện cực làm việc Working Electrode WE 

9 Độ lệch chuẩn tương đối Relative Standard Deviation RSD 

10 Độ thu hồi Recovery Rev 

11 Giới hạn định lượng Limit of Quantification LOQ 

12 Giới hạn phát hiện Limit of Detection LOD 

13 Nồng độ phần triệu Part per Million ppm 

14 Nồng độ phần tỷ Part per Billion ppb 

15 Oxy hòa tan Dissolve Oxygen DO 

16 Quang phổ hấp thụ nguyên tử Atomic Absorption Spectrometry AAS 

17 Quang phổ phát xạ nguyên tử Atomic Emission Spectrometry AES  

18 Plassma cao tần cảm ứng I nductively Coupled Plasma ICP 

19 Sắc ký lỏng hiệu năng cao 
High Performance Liquid 

Chromatography 
HPLC 

20 Sai số tương đối Relative Error Re 

21 Thế đỉnh pic Pic Potential Ep 

22 Thế điện phân  Deposition Potential Eđp 

23 Thời gian Time t 
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24 Thời gian điện phân  Deposition Time tđp 

25 Thời gian nghỉ Rest Time trest 

26 Tia tử ngoại Ultra Violet UV 

27 Tốc độ quay điện cực The Rotating Speed of Electrode   

28 Tốc độ quét thế Sweep Rate V 

29 Von-Ampe hòa tan Stripping Voltammetry SV 

30 Von-Ampe hòa tan anot Anodic Stripping Voltammetry ASV 

31 Von-Ampe hòa tan catot Cathodic Stripping Voltammetry CSV 

32 Xung vi phân Differential Pulse DP 

33 Tổ chức y tế thế giới World Health Organization WHO 

34 
Tổ chức lương thực và nông 

nghiệp 
Food and Agriculture Organization  FAO 

35 Vitamin C Acid ascorbic Vit. C 
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